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Các biện pháp phong ngừa khi vận hành 

Trước khi sử dụng thiết bị vui long đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để biết môi trường hoạt động chính xác: 

1. Trong quá trình sử dụng thiết bị không hút thuốc gần thiết bị. 

2. Không sử dụng thiết bị gần nguồn nhiệt, nguồn đánh lửa, hóa chất nguy hiểm v.v . 

3. Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc trời mưa. 

4. Trong quá trình sử dụng, ống cần tránh xa các bộ phận quay xa và bộ phận phát nhiệt như bộ tản 

nhiêt quạt v.v. 

An toàn 
1. Khí thải ô tô chứa nhiều loại khí độc và có hại (như carbon monoxide, hydrocarbon, v.v.). Vui lòng 

giữ thông gió tốt trong nhà trong quá trình vận hành và thực hiện các điều kiện cần thiết để bảo vệ. 

2. Không cho phép nhũng người không liên quan đến gần hoặc vân hành thiết bị khi thiết bị đang 

chạy. 

3. Thiết bị phải được đặt thẳng đứng lên trên, không lộn ngược hoặc sang một bên. 

Hoạt động 
1. Ống xả động cơ, két nước và các bộ phận khác có nhiệt độ cao nên các bộ phận phát nhiệt nên 

tránh xa trong quá trình hoạt động để tránh bị hỏng. 

2. Khi ngắt mối nối ống dầu, dùng dụng cụ hoặc giẻ sạch chặn mối nối lại để tránh bắn tung tóe dầu 

truyền động. 

3.  Khi dầu hộp số tự đọng được thay thế, nó phải được vận hành bởi các chuyên gia và hoạt động 

phải được chú ý bởi nhân viên đặc biệt.Tính năng của dầu hộp số tự động được chọn phải đáp ứng 

các yêu cầu của việc sử dụng hộp số xe. 

4. Người vận hành thiết bị phải có kỹ năng chuyển số tự động để tránh hư hỏng lây truyền do nhầm 

lẫn. 

5. Bánh lái của ô tô phải ở trạng thái treo trong thời gian thay dầu chu kỳ. 

6. Trong quá trình vận hành thay dầu chu kỳ, người vận hành phải giám sát hoạt động của thiết bị. 

7. Sau khi thay thế dầu hộp số tự động, hãy đảm bảo kiểm tra lượng dầu trong hộp số bằng que thăm 

dầu hộp số. 

8. Tắt nguồn thiết bị sau khi sử dụng. 

 

 

 

 

 

Lưu ý hướng dẫn hoạt động này 
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1. Tổng quan 
 

- Khuyến nghị các xe du lịch sử dụng hộp số tự động nên được thay thế và bảo dưỡng 

theo chu trình tiêu chuẩn sau: 

 Phương tiện di chuyển lên đến hai năm hoặc 40.000km. 

 Khi xe có hiện tượng giật nhẹ khi sang số. 

- Máy thay dầu hộp số tự động là một mô hình hoàn toàn tự động, thiết bị nhận dạng 

tự động xác định hướng dầu vào và ra của hộp số và có thể thực hiện quá trình thay 

thế, bổ sung và phục hồi dầu hộp số tự động, cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tính tiện lợi trong khi vận hành và khả năng ứng dụng 

của thiết bị đồng thời có thể cung cấp khớp nối đổi dầu tương ứng để mở rộng việc 

sử dụng thiết bị, mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng 

nhất. 

 

2. Đặc điểm chức năng của thiết bị 

 

- Tự động xác định hướng đầu vào và đầu ra của dầu, chuyển đổi thông minh của hộp 

số tự động hướng dầu vào và ra. 
- Hộp số hoàn toàn tự động để hoàn thành chức năng thay dầu mới. 

- Điều khiển điện tử thông minh tự động, độ chính xác cao tương đương trao đổi dầu 

cũ và dầu mới. 

- Tự động xác định các điện cực âm và dương của nguồn điện. 

- Chức năng làm sạch chu trình hộp số tự động. 

- Hiển thị trực quan áp suất dầu của bộ tản nhiệt hộp số 

- Màn hình tinh thể lỏng, hoạt động thân thiện với người dùng, thuận tiện và dễ thao 

tác. 

- Nhiều loại khớp nối chuyên nghiệp, phù hợp với từng dòng xe. 

- Giải quyết vấn đề về thay dầu hộp số bằng tay không hoàn chỉnh. 

- Cải thiện hiệu suất truyền tải và môi trường làm việc mở rộng đường truyền cuộc 

sống dịch vụ. 

 

3. Môi trường làm việc và thông số kỹ thuật 
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Môi trường làm việc 

Nhiệt độ môi trường -10 đến 40◦C 

Độ ẩm tương đối 85% 

Thông số kỹ thuật 

Công suất tối đa 150W 

Điện áp sử dụng 12VDC 

Đồng hồ đo suất 0-150 Psi 

Ống nhớt ra và hồi 2.5m 

Độ chính xác của bộ lọc 5um 

Bình chứa nhớt 20L x 2 

Dung sai trao đổi bằng nhau + 100g 

Độ ồn <70db 

Trọng lượng của máy 38Kg 

Tổng trọng lượng 70Kg 

 

4. Thành phần cấu trúc 
4.1 Ngoại hình thiết bị  

 

-  Máy thay dầu hộp số tự động có kết cấu tủ, phía trên được trang bị tay cầm, phía 

sau được trang bị bánh xe, rất thuận tiện để di chuyển. Ống sử dụng đầu  nối 

nhanh, tháo rời và lắp ráp nhanh chóng. Bảng điều khiển đơn giản và rõ rang giúp 

bạn thao tác dễ. 

4.2 Nguyên tắc đường ống (bỏ qua) 

4.3 Sơ đồ đấu dây mạch (bỏ qua) 

4.4 Bộ giắc nối 
 

- Bộ giắc nối bao gồm các chi tiết: 

A01: Toyota Lexus Loại hộp số : TF-SN60 

A02: Audi VW Loại hộp số : 7 Gang CVT (01) 

A03: Loại hộp số USA : 6T40 / 6T45E / 4T60 

A04: Toyata Loại hộp số : A760 / A761 / A960 

A05: Volvo Loại hộp số : AW55-50SN 

A07: Audi VW Loại hộp số : 8HP CVT/01T 
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A08: Ford, Volvo, Opel, Jaguar, Land Rover Loại hộp số: AISIN TF-80-81SC 

A09: BMW Loại hộp số : 6HP 19/21 

A10: BMW Loại hộp số : 6HP 26/28 (TF-80SC) 

A11: BMW Loại hộp số : 6HP19/21/ 24/26/28) 

A12: Peugeot, Citroen,Renault Loại hộp số : AL4  

A13: Peugeot, Citroen,Renault Loại hộp số : TF-80SC ꝋ79mm 

A14: Peugeot, Citroen, VW, Fiat, Opel Loại hộp số : TF-80SC 

A15: Chevrolet etc nhóm 4 

A16: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : 09G (TF-61SN) 

A17: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : TF-60SN 

A18: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : 09G / 01M / TF-60SN 

A19: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : TF-60SN 

A20: Dongfeng, Nissan Loại hộp số : CVT RE0F01/06A 

A21: Dongfeng, Nissan, Mitsubishi Loại hộp số : CVT JFOILE / RE0F10A 

A22: Toyota Loại hộp số : CVT K10 

A23: Donfeng, Nissan Loại hộp số : CVT 

A24: Mercedes M1- A.B.C. etc Loại hộp số : 7229 (CVT) 

A25: Toyota Loại hộp số : TR60SN 

A26: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : 09M 

A27: VW, Audi Q7, Porsche Loại hộp số : TR-60SN 

A28: Mercedes Benz Loại hộp số : 722.9 

A29: VW Touareg, Audi Q7, Cayenne, 8 Gang Loại hộp số : 0C8/TR-80-81SD 

A30: BMW Loại hộp số : ZF8HP 45/70/90 

A31: BMW, Landrover Range Loại hộp số : 6HP24 

A32: BMW Loại hộp số : 6HP, E60, E61, E65, F01, etc  ꝋ11,6mm 

A33: Audi, Loại hộp số : Multitronic CVT 

A34: Nissan Loại hộp số : CVT 
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A35: VW. Seat. Audi, Skoda Loại hộp số : 09G 

A36: Land rover nhóm 9 Loại hộp số : 9AT 

A37: Mazda Loại hộp số : 6AT 

A38: VW, Seat, Audi, Skoda DSG Truyền qua két giải nhiệt 

A39: Audi Loại hộp số : ZF8HP55 

A40: Mercedes Benz nhóm 5 

A41: Toyota Loại hộp số : CVT 

A42: Audi nhóm 7 Loại hộp số : CVT 

A43: Cadillac Loại hộp số : 5L40E 

A44: Renault, Citroen, peugeot Loại hộp số : TF-80SC 

A45: Ford, Volvo Loại hộp số : TF-80 

A46: Ford etc Loại hộp số : 6R80 

A47: Volvo V60, Cadillac XT5 

A48: Maserati Loại hộp số : 6HP26 

A49. Audi Loại hộp số : 0BH 

A50: Geely Loại hộp số : EC8/SC7 

A51: Ford Kuga Adapter 

A52: Volvo Loại hộp số : TF-81SC 

A53: Honda Loại hộp số : CVT 

A54: Toyota Adapter 

A55: BMW Cadillac Loại hộp số : GM6L45E 

A56: VW, Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : 09G 

A57: VW. Seat, Audi, Skoda Loại hộp số : 09G 

A58: Volvo, Ford Loại hộp số : TF-81SC 

A59: Mercedes Loại hộp số : 7G DCT (Doppelkupplung) 

A60: Mitsubishi Loại hộp số : CVT 

A61: Malibu Cadillac Ford Buick Loại hộp số : 6T40 45E/ 6T70E/6T75E  
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A62: Bmw Adapter 

A63: Audi Loại hộp số : 6HP / 8HP 

A64: Chevrolet BUICK etc Loại hộp số : 6140E 6T45E 

A65: Mercedes, Hyundai Loại hộp số: 4HP 

A66: Ford Truyền qua két giai nhiệt. 

A67: BMW Adapter 

A68: VW etc 6HP, B50,B70,B90,MPV) 09G 

A69: VW etc 6HP, B50,B70,B90,MPV) 09G 

A70: BMW 6HP 

A71: Stecker für CVT Loại hộp số : A961E/ A960E 

A72: BMW 6HP. 

A73: New Santana, New Jetta 09G universal connector Loại hộp số: 09G 

A74: Honda Platinum, Acura Loại hộp số: DSG8 

A75: Ford focus Loại hộp số: 4F27F 

A76: Ford Mustang Loại hộp số: 6R80E 

A77: Grand Cherokee Loại hộp số: 8HP 

A78: Imported Mercedes- Benz A-class / B- class /CLA200, Mercedes, Mercedes, 

Beijing Benz Loại hộp số: 724.0(7G-DCT) 

A79: Land Rover Discovery 4 Loại hộp số: 6HP-28 

A80: Volkswagen Tiguan gearbox .Joint assembly Loại hộp số: 09M 

A81: Jaguar, Audi  Loại hộp số: ZF 6HP26 

A82: Peugeot Loại hộp số: TF 81 

A83: Audi A6L Loại hộp số: OAW 

A84: Volkswagen (Bolai/ Sagitar / LaVida /Passat / Santana/ Jetta / Touran) Skoda 

(Crystal/Ming Rui / Hao Rui)Pentium Loại hộp số: (BSQ/B70/B90/MPV) 09G  

A85: Cadillac CTS/SLS/SRX, Buick Rongyu, Boulevard Loại hộp số: 5L40/50E 

A86: Maitewei Loại hộp số: OBT 
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A87: ADATTATORE  PORTATUBO UNIVERSALE 8-12 

A88: BENZ: GLK A180 A200 B180 B200 B260 CLK AMG GLA 

A89: FORCELLA UNIVERSALE ABBINATO A71 EA72 

A90: AUDI Q5 

 

4.5 Bảng điều khiển  
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 Các chức năng của máy: 

 

 
 

 

         1. Cycle Clear : Chế độ làm sạch nhớt hộp số tự động, 

         2. Eqt Exchange : Chế độ thay nhớt tự động. 

         3. Add New Oil : Thêm nhớt mới. 

         4. Rec Old Oil : Giảm nhớt cũ trong hộp số. 

         5. Empty Box : Xã nhớt trong máy. 

         6. System Set : Cài đặt hệ thống. 

5. Hướng dẫn vận hành  

 
Ghi chú:  

- Trong quá trình vận hành thiết bị, không đổ thêm dầu hộp số tự động hoặc chất tẩy rửa 

từ cổng tiếp nhiên liệu. 
- Dầu cũ nên được xả sang thùng chứa khác ngay sau khi hoàn thành công việc, để 

không ảnh hưởng đến độ chính xác cho lần thay dầu kế tiếp. 
- Trong quá trình thay cùng một lượng dầu hộp số tự động của các thiết, trừ trường hợp 

khẩn cấp, cần tránh để động cơ tắt và khởi động lại, đề phòng sự dao động điện áp khi 

động cơ khởi động quá lớn, ảnh hưởng đến độ chính xác. 
- Trong quá trình thay dầu xe, nhân viên cần theo dõi tình hình thay thế. 

 Thao tác vận hành 
- Cho xe vào cầu nâng và nâng lên, 
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- Tìm ống nhớt của hộp số tại vị trí dễ đàng thao tác và ngắt kết nối. 
- Tìm đầu nối thích hợp lắp vào vị trí vừa tháo ( 1 đầu vào hộp số, đầu còn lại vào bộ 

tản nhiệt). 
- Kết nối 2 ống nhớt của máy vời đầu nối vừa lắp vào xe. 
- Kẹp dây nguồn của máy vào ắc quy ô tô, bật công tắc nguồn và kiểm tra màn hình có 

sáng không. 
- Kiểm tra các đường ống đã chắc chắn và khởi động động cơ. 
- Kiểm tra xem có áp suất trên đồng hồ đo áp suất dầu hay không (từ 0.1-12Kg) sao đó 

mới tiến hành thực hiện các chức năng của máy. 
Lưu ý: Đảm bảo kết nối các đường ống của máy và trên ô tô được kết nối trước khi thao 

tác các chế độ của máy. 

 

      5.1  Chế độ số 1: Làm sạch nhớt hộp số 
 

 Chọn chế độ Cycle Clean và nhấn nút “ OK”. 

 

 
 

 

 Chọn số 1 “ Time” nhấn “OK” để điều chỉnh thời gian và dùng nút lên xuống để tăng 

giảm thời gian. 



 

9 

www.tancuulong.vn 

Liên hệ: 02866863366 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Khởi động xe. 

 Chọn số 2 “ Start” và nhấn nút “ OK”. Các tạp chất trong nhớt sẽ được nhờ bộ lọc 

trên máy. Chuyển đổi tất các số trong quá trình vận hành. Khoảng cách chuyển từ 5-

10 giây và cuối cùng dừng lại ở số P. Để tăng tốc độ làm sạch có thể giữ chân ga cho 

động cơ đạt từ 2500-3000 vòng/phút. 
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 Máy sẽ dừng khi hết thời gian cài đặt hoặc có thể dừng bằng cách nhấn “OK”. 

      5.2  Chế độ số 2: Thay nhớt tự động  
 

 Đổ nhớt mới vào máy bằng cổng phụ bên hong máy. 

 Khởi động xe vô số cho xe chạy tốc độ 40-60km/h và kiểm tra đồng hồ báo áp suất 

( nếu không có áp suât nên kiểm tra các kết nối đường ống). 

 Chọn chế độ Eqt Exchange. 
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 Chọn ô số 1 “Value” để chỉnh mức nhớt cần thay thế, sau đó chọn ô số 2 “ Start” để 

bắt đầu quy trình thay nhớt. 
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 Nên kiểm tra lượng nhớt trong hộp số trước khi thao tác để chắc chắn lượng nhớt 

trong hộp số nằm ở mức cho phép của nhà sản xuất. 

 Nếu lượng nhớt trong hộp số thấp hơn mức cho phép thì lượng nhớt thì lượng nhớt 

mới thay vào sẽ bằng lượng nhớt cũ .Kiểm tra lượng nhớt sau khi hoàn tác. 

 Sử dụng chức năng thêm hoặc bớt nếu lượng nhớt không nằm trong phạm vi cho 

phép. 

 Chuyển đối các số trong qua trình vận hành khí chuyển đến số cao nên giữ tốc độ 

60km/h để nhớt ở các tầng cao được thay thế hoàn toàn. 

    Chú ý: 

- Lượng nhớt đổ vào máy phải nhiều hơn 2-3 lít so với lượng nhớt cũ trên xe. 

- Sau khi kết thúc quy trình này đèn báo lỗi ABS sẽ bật sang do vòng quay các 

bánh xe không gần nhau, sử dụng thiết bi xóa lỗi và kết thúc quy trình. 

      5.3  Chế độ số 3: Thêm nhớt mới 
 

 Chọn chế độ Add New Oil  
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 Chọn ô số 1 “ Value” và chỉnh lượng nhớt muốn thêm. 

 

 
         

 Chọn ô số 2 “Start” để bắt đầu quy trình thêm nhớt. 
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  Lưu ý: Nhớt mới trong bình luôn phải trên 0.5l máy mới bơm vào hộp số được. 

 

      5.4  Chế độ số 4: Giảm nhớt cũ 

 Chọn chế độ Rec Old Oil. 
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 Chọn số 1 “Value” và chỉnh lượng nhớt muốn giảm. 

 

 
 

 Chọn số 2 “Start” bắt đầu quy trình giảm nhớt. 
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      5.5  Chế độ số 5: Xả nhớt trong máy 
 

 Chế độ này dung để xả bỏ lượng nhớt còn lại trong máy để bảo vệ cân điện tử. 

 Chọn chế độ Empty Box và nhấn “OK”. 

 
 

 Tháo hai đầu ống kết nối với hộp số. 
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 Chọn số 1 “Old Box” để xả nhớt cũ ,nhấn “OK” bắt đầu xả nhớt(Tương tự chọn 

số 2 “New Box” để xả nhớt mới). 

 
     

 Dùng 1 đầu nối bất kỳ để kết nối vào ống và xả van. 

 Dùng 1 thùng chứa rời để chứa nhớt xả bỏ. 

      5.6  Chế độ số 6: Cài đặt hệ thống 

 Chế độ này dành cho nhà sản xuất không tự ý điều chỉnh. 

 Chỉ sử dụng khi lượng nhớt 2 bên thùng không hiển thị về không. 

 Chọn chế độ “System” và nhấn “OK”. 
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 Chọn số 2 “New Balance Zero” nhấn “OK” để lượng nhớt mới hiển thị về 0. 

 

 
 

        

 Chọn số 3 “Old Balance Zero” nhấn “OK” để lượng nhớt cũ hiển thị về 0. 

 

 
 

Lưu ý : Trong quá trình vận hành máy nếu một trong các chức năng của máy 

không hoạt động vui lòng tắt nguồn máy và khởi động lại sao 50 giây. 

 

 


